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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
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I. §äc thµnh tiÕng (3 ®iÓm): 

              Bµi ®äc:.........................................................................................................

II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (7®iÓm): Thêi gian lµm bµi 30 phót

    §äc thÇm bµi ®äc d­íi ®©y vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái b»ng c¸ch khoanh vµo ph­¬ng ¸n ®óng:
ĐƯỜNG ĐI SA PA
Xe chúng tôi leo chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên tỉnh. Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo. Chúng tôi đang đi bên những thác trắng xóa tựa mây trời, những rừng cây âm âm, những bông chuối rực lên như ngọn lửa. Tôi lim dim mắt ngắm mấy con ngựa đang ăn cỏ trong một vườn đào ven đường. Con đen huyền, con trắng tuyết, con đỏ son, chân dịu dàng, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ.

Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoe. Những em bé Hmông, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước cửa hang. Hoàng hôn, áp phiên của phiên chợ thị trấn, người ngựa dập dìu chìm trong sương núi tím nhạt.

Hôm sau chúng tôi đi Sa Pa. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung quý hiếm.

Sa Pa quả là món quà tặng diệu kì mà thiên nhiên dành cho đất nước ta.

                                                                                            Nguyễn Phan Hách

Câu 1 (0,5 điểm): Sa Pa là một địa danh thuộc vùng nào của đất nước? 

A. Vùng núi     ;       B. Vùng đồng bằng     ;     C. Vùng biển       ;    D. Thành phố

Câu 2 (0,5 điểm): Bài văn thuộc chủ điểm nào?

A. Vẻ đẹp muôn màu       ;       B. Tình yêu cuộc sống       ;        C. Khám phá thế giới                  

Câu 3 (0,5 điểm): Vì sao tác giả gọi Sa Pa là "món quà kì diệu của thiên nhiên" ?
A. Vì phong cảnh của Sa Pa rất đẹp.

B. Vì  phong cảnh Sa Pa rất  đẹp, sự đổi mùa nhanh chóng trong một ngày ở Sa Pa rất lạ lùng, hiếm có.                 ;                         C. Vì Sa Pa có núi non hùng vĩ.
Câu 4 (0,5 điểm). Trong ngày, thời tiết ở Sa - Pa biến đổi với những mùa nào ?

A. Mùa thu và mùa đông        ;        B. Mùa thu, mùa đông và mùa xuân 

C. Mùa xuân và mùa hạ          ;        D. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông.

Câu 5 (1 điểm). Em hãy viết lại nội dung của bài đọc trên:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6 (0,5 điểm). Hãy viết tên một số danh lam  thắng cảnh trên đất nước ta mà em biết.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7 (1 điểm): a) Câu: "Nắng phố huyện vàng hoe." là kiểu câu kể nào? 

A. Câu kể Ai là gì?        ;         B. Câu kể Ai làm gì?       ;       C. Câu kể Ai thế nào?

b. Từ “ngắm” thuộc từ loại nào?

A. Động từ            ;               B. Danh từ                ;                 C. Tính từ

Câu 8 (1 điểm):  a) Trong câu “ Chúng tôi đang đi bên những thác trắng xóa tựa mây trời.” đã sử dụng biện pháp tu từ nào?


A. So sánh          ;            B. Nhân hóa             ;         C. So sánh và nhân hóa.

b) Câu “Phong cảnh ở đây đẹp thật !” là loại câu gì?

A. Câu kể          ;       B. Câu hỏi         ;     C. Câu cảm       ;            D. Câu khiến                        

Câu 9 (0,5 điểm): Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

 
Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ.

………………………………………………………………………………………………,

Câu 10  (1 điểm):  a) Viết 1 câu có trạng ngữ trả lời cho câu hỏi Để làm gì?
                 b) Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu em vừa đặt.

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
----------------- HẾT ----------------

Chữ kí, họ tên GV coi, chấm.......................................................................................................
	  PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH       
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2021 - 2022
Môn: Tiếng Việt (đọc hiểu) – Lớp 4

                            -----------------------


 Đọc thầm và làm bài tập:  (7điểm)

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	a) C

          b) A
	a) A
      b) C

	Điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5 điểm
	   1 điểm
	1 điểm


Câu 5: (1 điểm). Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa, thể hiện tình cảm yêu mến thiết tha của tác giả đối với cảnh đẹp của đất nước.

Câu 6: (0,5 điểm) HS tự viết (ít nhất 2 danh lam thắng cảnh)
Câu 9: (0.5 điểm).  Buổi chiều, xe //dừng lại ở một thị trấn nhỏ.

                                  TN           CN            VN
Câu 10: (1 điểm). VD:   Để trở thành học sinh giỏi, em // phải chăm chỉ học tập.
                                                                 TN             CN                 VN

                                                       ----------------- Hết ----------------

              * Điểm KT đọc là tổng điểm đọc thành tiếng và điểm đọc hiểu (có thể lấy điểm lẻ)

              * Điểm KT Tiếng Việt là trung bình cộng điểm kiểm tra đọc và điểm kiểm tra viết (làm tròn 0,5 thành 1)

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC: 2021 - 2022
            PhÇn kiÓm tra viÕt (thêi gian 45 phót)



I. Chính tả (2 Điểm): Nghe - viết (15 phút)

Vương quốc vắng nụ cười

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc buồn chán kinh khủng vì cư dân ở đó không ai biết cười. Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn người lớn thì hoàn toàn không. Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Ra đường gặp toàn những gương mặt rầu rĩ, héo hon. Ngay kinh đô là nơi nhộn nhịp cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà.

                                                            Theo Trần Đức Tiến
II. Tập làm văn: 8 điểm (30 phút)

       * Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Tả một cây bóng mát, cây ăn quả hoặc một cây hoa mà em thích. 

Đề 2: Tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích.

                                                   ---------------HẾT-----------------

	    PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Việt (Phần kiêm tra viết) – Lớp 4




1. Chính tả (2 điểm):

+ Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định , viết sạch, đẹp : 1 điểm

  
+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm. Sai âm đầu, vần, thanh, viết hoa. Mỗi lỗi trừ 0,2 điểm.
2. Tập làm văn (8 điểm):

   
+ Mở bài (1 điểm) : Giới thiệu được cây (con vật) định tả.

   
+ Thân bài (4 điểm trong đó : nội dung : 1,5 điểm ; kĩ năng : 1,5 điểm; cảm xúc : 1 điểm)  

   - Tả bao quát cây (con vật)

             - Tả các bộ phận của cây (các bộ phận, hoạt động, thói quen của con vật)
    
+ Kết bài (1 điểm): Nêu ích lợi của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây ( tình cảm với con vật.)
 
+ Chữ viết, chính tả : 0,5 điểm

    
+ Dùng từ đặt câu (0,5 điểm)

    
+ Sáng tạo : 1 điểm

            * Giáo viên đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày, diễn đạt của đề bài tập làm văn cụ thể (có thể theo các mức điểm từ 0,5; 1; 1,5; 2;…đến 8 điểm).

            * Điểm KT viết là tổng điểm Chính tả và điểm Tập làm văn (có thể lấy điểm lẻ)

           * Điểm KT Tiếng Việt là trung bình cộng điểm kiểm tra đọc và điểm kiểm tra viết (làm tròn 0,5 thành 1)

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC: 2021 - 2022
               PhÇn kiÓm tra ®äc thành tiÕng 


          Học sinh bắt thăm và đọc một trong các bài tập đọc sau 

                  ( Mỗi học sinh đọc bài không quá 1,5 phút )
Bài 1: Dù sao trái đất vẫn quay! - SGK TV4 tập 2 trang 85

      Đọc đoạn từ  “Xưa kia ...của Chúa trời”

Trả lời câu hỏi 1: Ý kiến của Cô – péc – ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?

Bài 2. Con sẻ   - SGK TV4 tập 2 trang 90

Đọc đoạn từ  “Con chó chậm rãi lại gần …cuốn nó xuống đất.”

Trả lời câu hỏi 3: Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào?

Bài 3. Đường đi Sa Pa   - SGK TV4 tập 2 trang 102

Đọc đoạn từ  ”Xe chúng tôi ... chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ.”

Trả lời câu hỏi 1: Hãy miêu tả những điều em hình dung được về bức tranh trong đoạn đọc.

Bài 4. Dòng sông mặc áo -  SGK TV4 tập 2 trang 118

Đọc cả bài

Trả lời câu hỏi 2: Màu sắc của dòng sông thay đổi như thế nào trong một ngày?

Bài 5.  Ăng – co Vát  -  SGK TV4 tập 2 trang 123

Đọc đoạn từ  “Khu đền chính……………..xây gạch vữa.”

Trả lời câu hỏi 2: Khu đền chính đồ sộ như thế nào?

Bài 6. Con chuồn chuồn nước  - SGK TV4 tập 2 trang 127

Đọc đoạn từ  “ Ôi chao…như còn đang phân vân.”

Trả lời câu hỏi 1 : Chú chuồn chuồn nước được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào?
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

       
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2021 - 2022
Môn: Tiếng Việt  – Lớp 4

                            -----------------------



 Kiểm tra đọc thành tiếng  (3 điểm)   

- Hình thức kiểm tra: 

           + Giáo viên chọn, đánh dấu đoạn đọc, ghi rõ tên bài, số trang vào phiếu để học sinh bốc thăm, chuẩn bị 2 phút, trình bày phần kiểm tra đọc thành tiếng: (2 điểm)

          + Học sinh trả lời 1 câu hỏi liên quan đến bài đọc do giáo viên nêu. (1 điểm)


- Cách đánh giá, cho điểm


-  Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ đọc đạt khoảng 90 tiếng / phút, giọng đọc biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.


- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.

Bài 1: Dù sao trái đất vẫn quay! - SGK TV4 tập 2 trang 85

      Đọc đoạn từ  “Xưa kia ...của Chúa trời”

Trả lời câu hỏi 1: Ý kiến của Cô – péc – ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?

Bài 2. Con sẻ   - SGK TV4 tập 2 trang 90

Đọc đoạn từ  “Con chó chậm rãi lại gần …cuốn nó xuống đất.”

Trả lời câu hỏi 3: Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào?

Bài 3. Đường đi Sa Pa   - SGK TV4 tập 2 trang 102

Đọc đoạn từ  ”Xe chúng tôi ... chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ.”

Trả lời câu hỏi 1: Hãy miêu tả những điều em hình dung được về bức tranh trong đoạn đọc.

Bài 4. Dòng sông mặc áo -  SGK TV4 tập 2 trang 118

Đọc cả bài

Trả lời câu hỏi 2: Màu sắc của dòng sông thay đổi như thế nào trong một ngày?

Bài 5.  Ăng – co Vát  -  SGK TV4 tập 2 trang 123

Đọc đoạn từ  “Khu đền chính……………..xây gạch vữa.”

Trả lời câu hỏi 2: Khu đền chính đồ sộ như thế nào?

Bài 6. Con chuồn chuồn nước  - SGK TV4 tập 2 trang 127

Đọc đoạn từ  “ Ôi chao…như còn đang phân vân.”

Trả lời câu hỏi 1 : Chú chuồn chuồn nước được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào?

   ĐỀ CHÍNH THỨC





    Điểm                                Lời nhận xét của giáo viên.





   ĐỀ CHÍNH THỨC





   ĐỀ CHÍNH THỨC








